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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:

Cha tôi

Nhà tôi có bốn người.


Cha tôi thế hệ 5X, chớm già ... Hơn nửa thế kỷ có mặt trên đời thì bốn mươi năm cha mặc áo nhà binh, cầm súng và xa nhà.

Mẹ thế hệ 6X, sinh sau cha hơn một giáp, luôn chịu cảnh xa chồng

Chị Mai tôi thế hệ 7X ... Tốt nghiệp đại học, chị đi làm cho một doanh nghiệp Nhật Bản, suốt ngày ăn cơm tiệm.


Tôi, thế hệ 8X, mười chín tuổi, tốt nghiệp phổ thông hạng làng nhàng, thi vào đại học hai lần đều trượt...Tôi với cha như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời.


Cha khoác ba lô về hẳn nhà, nghỉ hưu. Một ba lô quân phục màu cứt ngựa. Hai đôi giầy đen một cũ một mới. Một mũ kê pi. Chín cái huân, huy chương đỏ rực, vàng chóe. Một đôi dép đúc mòn vẹt gót. Nghe nói cha cất giữ từ hồi ở Trường Sơn.

[...]


Cuộc sống nhà tôi bước sang trang mới kể từ khi cha có mặt ở nhà. Hình như mọi thứ đều đảo lộn. Hình như mọi người không hiểu nhau...Cha tôi đọc báo nghe đài, xem ti vi. Ông càng lo cho tôi, đứa con trai độc nhất. Nó mà dây vào nghiện hút thì không những đời nó tàn mà cả nhà khổ, ông sẽ mất con. Lúc nào, cha tôi cũng cảm thấy bất ổn. Đi ra đường thì sợ tai nạn giao thông, về nhà thì chỉ sợ con hư hỏng, sợ vợ làm ăn đổ bể... 

 Cha về. Cha thiết quân luật…Nhà tôi như trại lính, mà cha là vị tướng chỉ huy cao nhất. Cha bảo: "Đừng để cái thân lười nhác. Lao động cho khỏe người con ạ". Cha bắt chị em tôi phải làm những việc vặt mà trước đó chẳng bao giờ phải mó tay vào: quét nhà, lau bàn ghế, cọ rửa phòng vệ sinh... Ngày trước, mẹ thuê ô sin mỗi tuần hai lần đến lau chùi toàn bộ căn nhà để anh em tôi có thời gian học. Nhưng mẹ nào có biết tôi đã lơ là việc học từ lâu lắm rồi. Về nhà tôi sống với thế giới Võ lâm truyền kỳ, bài tập cô giáo ra mười bài thì bỏ chín. Đến lớp lại ngồi mơ màng nhìn mây nhìn lá cây ngoài cửa sổ, và thường ngủ gà gật vì thức khuya. Kiểm tra thì toàn quay cóp đứa ngồi bên cạnh, lúc "quay phim" được thì điểm 9 điểm 10 đỏ tươi, lúc thầy cô coi thi gắt quá thì điểm 2 điểm 3 xám ngắt. Lại một kỳ thi đại học sắp đến gần mà trong đầu tôi kiến thức thực chất gần như là số 0.


Thằng con lêu lổng dần dần hiện lên rõ nét trong đôi mắt cha quen nhìn lính tráng chỉnh tề răm rắp. Cha giận lắm. Ông thở dài, trách mắng tôi mải chơi không biết thương mẹ.

...Chiều muộn trên thành phố, ánh nắng cuối ngày sắp tắt trên những khối nhà bê-tông thì đứa bạn gái cùng lớp tôi đến chơi...Vừa đến cổng nó tưởng như mọi khi bấm chuông inh ỏi. Cha tôi ra mở cổng - ông đại tá về hưu ra đón khách, thấy nó, chưa gì ông đã phủ đầu, hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: "Cháu tìm ai? Cháu con cái nhà ai? Cháu đã là Đoàn viên thanh niên cộng sản chưa?"... Sau một hồi tra lên hỏi xuống, căn vặn kỹ càng ông mới cho nó vào nhà. 

Đến tận lúc về, con bé bạn tôi còn chưa hết hãi...

Cánh cổng khép lại. Tôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn.


- Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạn, hết chỗ chơi. Từ bây giờ có giời bảo cũng chẳng đứa nào dám đến nhà mình nữa.


- Mẹ con con ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chơi bời không ổn chút nào. Ma túy, tệ nạn xã hội đầy ra đấy. Các con còn non nớt. Rất dễ sa ngã.

Tôi tức quá cãi lại:


- Bao nhiêu năm qua không có cha, mẹ con con vẫn sống tốt cơ mà. Cả cuộc đời cha ở trong quân đội, ngoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái gì cho cái nhà này chưa mà cha trách mắng mọi người...


Nói chưa dứt, mắt tôi đã hoa cả lên. Một cái tát nổ đom đóm mắt từ bàn tay thô ráp quen cầm súng nhà binh. Tôi ngã dúi. Cha quát to:


- Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước là để cho con nói với cha bằng cái giọng chợ giời ấy hả? Bà ấy đâu rồi? Con hư tại mẹ.


Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà tôi mất từ lâu lắm rồi còn mẹ ở cửa hàng mỹ phẩm vẫn chưa về, chị Mai ngoan ngoãn thì đi học thêm Anh văn. Dường như lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn chấm hết. Tất cả kìm hãm, dồn nén sự khó chịu của tôi từ lúc cha về đã quá đủ. Cha - một người cha đi tăm tăm biền biệt bao nhiêu năm để rồi bỗng dưng về nhà xới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binh. Tôi nói với cha:


- Thôi cha! Đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ đội. Thời oai hùng xa lắm lắm rồi, cha ạ.


Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp:


- Mà... mày... nói... ca... cái... gì?


Ông ôm đầu, đau đớn, ngồi phịch xuống giường gấp.


- Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính.

Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố.


Đêm tôi không về. Sau này, khi "trời yên biển lặng", tôi mới biết: Suốt đêm ấy, cha lo lắng sợ tôi dạt vòm đi bụi đời. Ông điện thoại báo hung tin về thằng con quý tử bỏ nhà cho bạn bè, đồng đội đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu biết. Người nọ vội vã gọi người kia lan truyền theo cấp số nhân, như thể chiến tranh sắp nổ ra, huy động gần hết một "tiểu đoàn quân" đi tìm... tôi”.







https://vietmessenger.com/books/
Lựa chọn và ghi lại đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:

Câu 1.(0,5 điểm) Văn bản thuộc thể loại:


A. Tiểu thuyết




B. Truyện ngắn




C. Truyện lịch sử



D. Truyện cười.
Câu 2. (0,5 điểm) Cuộc sống trong gia đình “ tôi” bắt đầu xáo trộn khi nào? 

A. Chị Mai đi lấy chồng. 


B. Tôi đi học. 

C. Người cha trở về. 



D. Người cha thất nghiệp
Câu 3. (0,5 điểm) Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi thứ nhất



B. Ngôi thứ hai


C. Ngôi thứ ba




D. Ngôi thứ nhất đan xen ngôi thứ ba
Câu 4.(0,5 điểm) Hình ảnh “người cha” trong đoạn trích hiện lên trong cảm nhận của nhân vật “tôi” như thế nào?


A. Một người lãng mạn


B. Rất nghiêm khắc, không quan tâm đến gia đình.


C. Hay tếu, trêu đùa



D. Nghiêm khắc nhưng thương vợ con, mọi người
Câu 5.(0,5 điểm) Nhân vật “tôi” đã nhận ra điều gì “khi đã trời yên bể lặng”?  


A. Sự ghét bỏ của cha dành cho mình


B. Tình yêu của mẹ dành cho mình

C.Tình yêu thương, lo lắng của cha dành cho mình


D. Sự thù hận của mọi người dành cho mình
Câu 6.(0,5 điểm) Tác dụng của việc dùng câu hỏi tu từ trong lời thoại: “ Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp:- Mà... mày... nói... ca... cái... gì?” là gì ?


A. Bộc lộ cảm xúc


B. Đe dọa


C. Để hỏi



D. Khẳng định

Câu 7. (0,5 điểm) Nhận xét nào không đúng về người cha trong văn bản trên? 

A. Giàu tình yêu thương, luôn lo lắng cho con. 

B. Nghiêm khắc trong cách giáo dục con.

C. Yêu nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc. 

D. Lạc hậu, cổ hủ và bảo thủ
Câu 8: (0,5 điểm) Những từ “5X, 6X, 7X, 8X” là:


A. Từ ngữ toàn dân


B. Từ ngữ địa phương


C. Biệt ngữ xã hội


D. Từ tượng hình.

Trả lời câu hỏi

Câu 9. (1,0 điểm) Em có nhận xét gì về thái độ của nhân vật tôi trong câu nói:


“- Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính”

Câu 10. (1,0 điểm) Em nhận được điều tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì? 
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)


Viết bài văn phân tích bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan :
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
* Chú thích:

1. Đèo Ngang: thuộc dãy núi Hoành Sơn, một nhánh của dãy núi Trường Sơn, chạy thẳng ra biển, phân chia địa giới hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.


2. Tiều: người chuyên nghề đốn củi.

 
3. Có người nói "rợ mấy nhà" chứ không phải "chợ mấy nhà" vì ở Đèo Ngang heo hút, không phải là nơi đông dân cư. Nhưng cũng có ý kiến bác lại.


4. Con quốc quốc (cũng viết là cuốc cuốc): chim đỗ quyên (chim cuốc). Theo truyền thuyết Trung Quốc, Thục Đế mất nước, hồn biến thành chim cuốc, kêu nhớ nước đến nhỏ máu ra mà chết


5.  Cái gia gia (cũng viết là da da): chim đa đa, còn gọi là gà gô.

- Hết -
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	9
	HS bày tỏ quan điểm,GV có thể tham khảo một số gợi ý sau:

-  sự hỗn láo với người cha

- sự vô ơn với những người đi trước  

- sự nông nổi của tuổi trẻ

- thái độ không tốt với người đã sinh ra mình

........................
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	10
	HS bày tỏ quan điểm, GV có thể tham khảo một số gợi ý sau:

- Chúng ta cần nhận thức được tình cảm cha (cha mẹ) dành cho con cái là  vô bờ bến.
- Cần thấu hiểu, đồng cảm với nỗi lo của cha 

- Trong cuộc sống cần trân trọng, quan tâm, chia sẻ với cha mẹ...

- Cần sống đúng mực, nỗ lực học tập và rèn luyện để yên lòng cha 

- Biết trân trọng tình cảm gia đình, yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ
.........................

	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	* Hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích bài thơ Đường luật gồm ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày khoa học, lập luận chặt chẽ  theo hệ thống luận điểm, luận cứ...

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, trau chuốt, có cảm xúc chân thành, biết phân tích chi tiết để làm nổi bật vấn đề nghị luận…
	0,5

	
	* Nội dung: HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau song cần đảm bảo một số nội dung cơ bản sau:       
	

	
	I. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả và bài thơ

- Khái quát nội dung bài thơ: Bức tranh cảnh Đèo Ngang và tâm trạng buồn man mác của tác giả

II. Thân bài
( HS có thể phân tích theo nhiều cách khác nhau nhưng làm nổi bật được đặc sắc về nội dung và nghệ thuật  của bài thơ Đường luật. Có thể phân tích theo bố cục, theo nội dung và nghệ thuật, theo đặc điểm các yếu tố nghệ thuật của thơ...)
1. Vẻ đẹp về nội dung 

1.1.Cảnh Đèo Ngang
1.1.1 Bức tranh thiên nhiên Đèo Ngang - Hai câu đề
- Thời gian: xế chiều – thời điểm dễ gợi nên nỗi buồn cô đơn, sự trống vắng

- Không gian: Đèo Ngang – một con đèo hùng vĩ, phân chia hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, là ranh giới phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài ngày xưa

- Cảnh vật:

+ Các sự vật: cỏ cây, lá, đá, hoa

+ Động từ: chen – lẫn vào nhau, không ra hàng ra lối, động từ “chen” chen vào giữa hai câu thơ gợi cảnh tượng rậm rạp, hoang sơ

⇒ Cảnh vật đầy sức sống nhưng hoang sơ, rậm rạp và hắt hiu

1.1.2. Cuộc sống con người ở Đèo Ngang - Hai câu thực
- Từ láy có giá trị gợi hình: lom khom, lác đác – gợi cảm giác thưa thớt, ít ỏi

- Nghệ thuật đảo ngữ:   + Lom khom … tiều vài chú,  Lác đác … chợ mấy nhà
⇒ Nhấn mạnh sự nhỏ bé, ít ỏi, nhỏ nhoi của sự sống ở giữa cảnh vật thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ

⇒ Hình ảnh con người hiện lên thưa thớt, ít ỏi làm cho cảnh vật thêm hoang vắng, tiêu điều. Qua đó, gợi cảm giác buồn hiu, vắng lặng của tác giả.
1.2. Tâm trạng của tác giả
- Âm thanh của chim quốc quốc, gia gia: nghệ thuật lấy động tả tĩnh, chơi chữ. Tiếng chim quốc, chim gia gia nhớ nước, thương nhà cũng chính là tiếng lòng của tác giả thiết tha, da diết nhớ nhà, nhớ quá khứ của đất nước.
- Câu thơ như một tiếng thở dài của tác giả

⇒ Tâm trạng nhớ nước, nhớ nhà, nhớ quê hương của tác giả. Đó cũng chính là tâm trạng hoài cổ của nữ sĩ

1.3. Nỗi niềm cô đơn (tâm trạng) của nhà thơ
- Con người nhỏ bé, lẻ loi, cô đơn, một mình đối diện với cả vũ trụ bao la, rộng lớn

- “Một mảnh tình riêng, ta với ta”: một nỗi buồn, một nỗi cô đơn không có ai để sẻ chia, san sẻ

⇒ Tâm trạng cô đơn, trống vắng, lẻ loi một mình đối diện với chính mình giữa vũ trụ bao la, rộng lớn
2. Đặc sắc về nghệ thuật

- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật (Bố cục, gieo vần, niêm luật, nhịp, đối...)
- Bút pháp: nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, kết hợp các biện pháp tu từ...
- Ngôn ngữ hình ảnh thơ: gợi tả, gợi cảm...
- Giọng điệu thơ trữ tình: trầm buồn, man mác

III. Kết bài
- Khẳng định lại nét đẹp của bài thơ:  Cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng sự sống của con người và tâm trạng nhớ nước, thương nhà và nỗi cô đơn của tác giả
 -  Liên hệ ...

	3,5


- Hết -

